
BẢN TIN NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP NGÀY 04/08/2020 SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 

VIỆT NAM

BẢNG GIÁ TIN TỨC THỜI TIẾT CÀ PHÊ & CACAO BÔNG & ĐƯỜNG CAO SU
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Trang 1/6

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

KCEU20 119.70 115.65 117.90 -1.05 -0.88% 28,190

KCEZ20 122.30 118.35 120.50 -1.10 -0.90% 22,830

LRCU20 1,355 1,303 1,351 +7 +0.52% 12,118

LRCX20 1,361 1,319 1,350 -11 -0.81% 9,888

CCEU20 2,481 2,396 2,469 +69 +2.88% 27,375

CCEZ20 2,474 2,392 2,461 +62 +2.58% 22,863

CTEZ20 64.13 62.59 63.87 +1.21 +1.93% 20,092

CTEH21 64.68 63.21 64.54 +1.29 +2.04% 5,808

SBEV20 12.80 12.39 12.72 +0.08 +0.63% 72,691

SBEH21 13.36 12.99 13.29 +0.09 +0.68% 36,359

TRUQ20 163.6 161.1 163.6 +0.8 +0.49% 24

TRUU20 161.7 159.6 161.5 +2.1 +1.32% 33

ZFTU20 124.1 122.5 124.0 +1.5 +1.22% 1,238

ZFTV20 125.2 123.5 125.1 +1.4 +1.13% 1,610

Cao Su 

RSS3

Cao Su 

TSR20

Cà phê 

Arabica

Cà phê 

Robusta

Ca Cao

Bông

Đường

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 26,664.40 +0.89%

S&P500 3,294.61 +0.72%

Nasdaq 10,902.80 +1.47%

FTSE100 6,032.85 +2.29%

Shanghai Composite 3,367.97 +1.75%

Gold Spot 1,977 +0.10%

Dollar Index 93.54 +0.21%

US Dollar/ Brazil Real 5.3213 +1.86%

Dầu WTI (USD/thùng) 41.01 +1.84%

Dầu Brent (USD/thùng) 44.15 +1.45%
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA SL DỰ TRỮ

 Mưa lớn tại nhiều bang trồng cao su của Ấn Độ khiến hoạt động khai thác mủ cao su gặp gián đoạn, kéo giá cao su tại

nhiều thị trường châu Á tăng mạnh. Giá cao su RSS3 giao ngay tại Bangkok, Thái Lan tăng 1.83%. Giá cao su RSS4 kỳ

hạn tháng 8 tham chiếu trên Sở Giao dịch hàng hóa Ấn Độ (ICEX) tăng 2.04% lên mức 133.97 rupees (1.79 USD)/kg.

 USDA cho biết, tính đến cuối tuần trước, tiến độ ra hoa của cây bông niên vụ 2020/21 trên khắp nước Mỹ đã đạt 91%,

giảm 1 điểm phần trăm so với cùng kỳ niên vụ 2019/20, nhưng ngang bằng với mức trung bình 5 năm trở lại đây. 54% diện

tích bông đã vào giai đoạn tạo quả. Tại bang Texas, chỉ số Brugler 500 thể hiện chất lượng vụ bông giảm mạnh 8 điểm

xuống còn 301 điểm.

 Bà Jody Campiche, chuyên gia phân tích thị trường tại Hội đồng bông quốc gia Hoa Kỳ, dự báo tình hình thị trường

bông từ giờ đến cuối năm vẫn sẽ rất ảm đạm do nhu cầu thấp và tồn kho lớn khiến giá bông tiếp tục chịu nhiều sức ép.

Niên vụ bông 2019/20 vừa kết thúc vào ngày 31/07 vừa qua, tiêu thụ bông trên toàn cầu niên vụ qua ước đạt 100 triệu

kiện, mức thấp nhất kể từ niên vụ 2003/04. Giá bông được dự báo vẫn sẽ giữ ở mức 62 US cents/pound.

 Tập đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương (XPCC) đã bị chính quyền Trump đưa vào Danh sách các tổ chức quốc

gia cần được theo dõi đặc biệt. Theo thông cáo của Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính

Hoa Kỳ, tất cả các công ty của Mỹ bị cấm hợp tác với XPCC nếu không có sự cho phép của OFAC. Washington trừng phạt

XPCC với cáo buộc tập đoàn này lạm dụng nghiêm trọng các sắc dân thiểu số tại Khu tự trị Tân Cương trong hoạt động

canh tác bông. Hiện XPCC được cho là đang đầu tư đáng kể vào các vùng trồng bông ở Tân Cương. Theo báo cáo, XPCC

với công ty con là XPCC Cotton and Linen Company hiện chiếm tới gần 30% sản lượng bông toàn Trung Quốc.

❀ Ca cao: Dự trữ ca

cao trên sàn ICE US

giảm xuống mức

4.025 triệu bao trong

phiên giao dịch ngày

03/08.

 Cà phê: Dự trữ cà

phê của sàn ICE US

giảm xuống mức

1.587 triệu bao trong

phiên giao dịch ngày

03/08.

 Bông: Dự trữ bông

của sàn ICE US giảm

xuống mức 6,828

kiện tính đến ngày

31/07.
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BẢN ĐỒ THỜI TIẾT MÙA VỤTHỜI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LỚN

 Brazil: Vùng canh tác Minas Gerais trong vài ngày tới dự báo trời khô ráo, nắng mạnh. Độ

ẩm trung bình ở mức 52%. Nhiệt độ 9 - 24 độ C.

 Việt Nam: Tỉnh Đắk Lắk được dự báo trời nhiều mây, mưa giông liên tiếp trong 5 ngày tới.

Nhiệt độ dao động từ 21-29 độ C. Độ ẩm trung bình ở mức 82%.

 Mỹ: Thời tiết tại vùng canh tác South Plains, bang Texas mấy ngày tới trời nhiều mây,

không mưa, nắng khô. Nhiệt độ dao động từ 18 đến 37 độ C. Độ ẩm trung bình trong không khí

ở mức 47%.

 Trung Quốc: Vùng canh tác bông lớn nhất Xianjiang trong vài ngày tới trời nhiều mây, âm

u, mưa giông nhiều ngày liên tiếp. Độ ẩm trung bình 86%. Nhiệt độ 22 – 33 độ C.

 Ấn Độ: Vùng canh tác mía đường phía Tây bang Maharashtra trời nhiều mây, mưa giông

liên tiếp nhiều ngày. Độ ẩm trung bình 86%. Nhiệt độ từ 23 - 31 độ C.

 Bờ Biển Ngà: Thời tiết tại vùng canh tác Bougouanou được dự báo trời nhiều mây, nắng

nhẹ. Độ ẩm trung bình ở mức 62%, nhiệt độ dao động từ 18 - 32 độ C.
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CÀ PHÊ ARABICA BIỂU ĐỒ GIÁ 
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 Giá cà phê Arabica tháng 9 trên sàn ICE US giảm

0.88% xuống mức 117.90 cents/pound.

 Kháng cự: 120.50; 122.05  Hỗ trợ: 117.85; 116.30

 Giá cacao giao tháng 9 trên sàn ICE US tăng mạnh

2.88% lên mức 2,469 USD/tấn.

 Kháng cự: 2,488; 2,492  Hỗ trợ: 2,453; 2,427

BIỂU ĐỒ GIÁ 
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BÔNG BIỂU ĐỒ GIÁ 
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 Giá đường thô tháng 10 trên sàn ICE US tăng

0.63% lên mức 12.72 cents/pound.

 Kháng cự: 12.87; 13.10  Hỗ trợ: 12.49; 12.26

 Giá bông kỳ hạn tháng 12 trên sàn ICE US tăng

1.93% lên mức 63.87 US cents/pound.

 Kháng cự: 64.47; 65.07  Hỗ trợ: 63.53; 62.93

BIỂU ĐỒ GIÁ 



BẢN TIN NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP NGÀY 04/08/2020 SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 

VIỆT NAM

BẢNG GIÁ TIN TỨC THỜI TIẾT CÀ PHÊ & CACAO BÔNG & ĐƯỜNG CAO SU

Trang 6/6

CAO SU TOKYO BIỂU ĐỒ GIÁ 
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 Giá cao su RSS3 giao tháng 08 trên sàn OSE tăng

0.49% lên mức 163.6 JPY/kg.

 Kháng cự: 164.4; 166.0  Hỗ trợ: 161.2; 159.6

 Giá cao su TSR20 giao tháng 08 trên sàn SGX tăng

1.22% lên mức 124.0 US cents/kg

 Kháng cự: 124.7; 125.5  Hỗ trợ: 123.6; 122.8


